






DS-K1T343MFWX
· Màn hình cảm ứng 4,3 inch
· Số lượng khuôn mặt : 1.500
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

DS-K1T341CMF
· Màn hình cảm ứng 4,3 inch
· Số lượng khuôn mặt : 3.000
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· IP65

DS-K1T321MFWX
· Màn hình không cảm ứng 2,4 inch
· Số lượng khuôn mặt:  500
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

DS-K1T320MFWX

· Màn hình không cảm ứng 2,4 inch 
· Số lượng gương mặt: 500 
· Dung lượng thẻ: 1.000 
· Dung lượng vân tay: 1.000 
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi 
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

DS-K1T342MFWX
· Màn hình cảm ứng 4,3 inch
· Số lượng khuôn mặt: 1.500
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· IP65

Kiểm soát vào ra
Thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt MinMoe

DS-K1T8003MF
(hỗ trợ thẻ Mifare)
· Hỗ trợ chấm công
· Màn hình LCD 2,4 inch
· Dung lượng thẻ: 1.000
· Dung lượng vân tay: 1.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

DS-K1T8003F

· Hỗ trợ kiểm soát truy cập bằng  
  vân tay
· Màn hình LCD 2,4 inch
· Dung lượng thẻ: 1.000
· Dung lượng vân tay: 1.000
· Hỗ trợ TCP/IP
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

DS-K1T804AMF

· Màn hình LCD 2,4 inch
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi, RS485, Wiegand
· Kịch bản ứng dụng: Trong nhà

Vân tay và thẻ

3.600.000

4.300.000 6.400.000

DS-K1T342MFWX-E1
(với POE tiêu chuẩn)

· Màn hình cảm ứng 4,3 inch
· Số lượng khuôn mặt : 1.500
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· IP65

2.300.000

3.450.000

2.400.000

7.860.000

DS-K1T341CMFW
(có Wi-fi)
· Màn hình cảm ứng 4,3 inch
· Số lượng khuôn mặt : 3.000
· Dung lượng thẻ: 3.000
· Dung lượng vân tay: 3.000
· Hỗ trợ TCP/IP, Wi-Fi
· IP65

8.210.0006.500.000

5.400.000



DS-K4H255-LZ

· Gá cho DS-K4H255S

DS-K4H255-U

· Gá cho DS-K4H255S
· Thích hợp cho cửa kính không khung cạnh dưới

DS-K4H255S
· Khóa từ hỗ trợ lực hút lên tới 272 kg 
(600 Lbs)
· Thích hợp cho cửa gỗ, cửa kính, 
cửa kim loại

Bộ điều khiển và đầu đọc

Khoá và nút bấm

DS-K2811
· Điều khiển cửa: 1/2/4
· Thẻ: 10.000
· Lưu trữ sự kiện: 50.000

4.800.000

DS-K2812
· Điều khiển cửa: 1/2/4
· Thẻ: 10.000
· Lưu trữ sự kiện: 50.000
· Hỗ trợ khóa liên động

và anti-passback
· Wiegand tùy chỉnh

5.600.000

DS-K1101M
· Đọc thẻ Mifare 1 bằng bàn phím
· Hỗ trợ giao thức RS485 và Wiegand          
(W26/W34) 
· Báo động chống giả mạo, chống bụi, 
IP 64

1.150.000

950.000 360.000 160.000

DS-K2812
· Điều khiển cửa: 1/2/4
· Thẻ: 10.000
· Lưu trữ sự kiện: 50.000
· Hỗ trợ khóa liên động và

anti-passback
· Wiegand tùy chỉnh

6.300.000

DS-K1101MK
(có bàn phím)
· Đọc thẻ Mifare 1, bằng bàn phím
· Hỗ trợ giao thức RS485 và Wiegand                     
  (W26/W34) 
· Báo động chống giả mạo, chống bụi, 
IP 64

1.139.000

DS-K4T108

· Khóa điện, 205×34×42mm (8.1×1.3×1.7"),
12VDC, 1.2A (Dòng khởi động), 0.2A (Chế 
độ chờ)

950.000

DS-K4T108-U1

· Gá chữ U của Bolt điện, để sử dụng với 
DS-K4T108

950.000

DS-K4H258S

· Khóa từ một cửa, Lực hút 280kg, 12 
VDC, 340mA.

970.000



DS-K7P01
· Nút ấn
· Panel hợp kim nhôm, nút kim loại
· Kích thước (L×W×H): 86×86×20mm
(3,39×3,39×0,79")

DS-K7P07
· Nút exit không chạm
· Tấm thép không gỉ
· Trạng thái chỉ báo LED: Đèn LED xanh lục/xanh lam cho 
biết đang hoạt động/chế độ chờ
· Kích thước(L×W×H):115×70×16mm 4.53""×2.76""×0.63""

DS-K7P04

· Hộp đập khẩn cấp (màu đỏ/ Xanh lá cây)

DS-K7P08
· Nút exit không chạm
· Tấm thép không gỉ
· Trạng thái đèn LED: LE màu xanh lá cây/xanh 
dương cho biết đang hoạt động/chế độ chờ
· Kích thước (L×W×H): 86×86×16mm（
3,39""×3,39""×0,63"")

290.000

440.000

440.000

180.000

Mô-đun & Phụ kiện cửa xoay

DS-K7M-AW24

· Bộ cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối kiểm 
soát truy cập và khóa, có thể cấp nguồn 
cho 1 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập 
và 1 khóa
· Điện áp đầu vào 100 đến 230 VAC, điện áp 
đầu ra 12 VDC, 2A, công suất đầu ra 24 W
· Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp
· Có sẵn pin dự trữ
· Kích thước: 168 mm × 216 mm × 73,3 mm, 
không bao gồm pin.

970.000

DS-K7M-AW50

· Bộ cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối kiểm 
soát truy cập và khóa, có thể cấp nguồn 
cho 1 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập 
và 1 khóa
· Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC, điện áp 
đầu ra 12 VDC, công suất đầu ra 50 W
· Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp
· Có sẵn pin dự trữ
· Kích thước: 235 mm × 384 mm × 90 mm 
(9,3"" × 15,1"" × 3,5""

2.360.000

DS-K4H258D

· Khóa từ 2 cửa, 280kgx2
Lực hút tuyến tính, 12 VDC, 340mAx2

1.800.000

DS-K4H258D-LZ

· Gá LZ của khóa từ, dành cho 
DS-K4H258D

1.080.000 530.000

DS-K4H258-LZ

· Gá LZ của khóa từ, dành cho 
DS-K4H258D

530.000

DS-K4H258-U

· Gá chữ U của khóa từ, cho
DS-K4H258S/D



THÁO LẮP DỄ DÀNG
THI CÔNG THUẬN LỢI

ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN

Nhà máyTrường học

Nhận diện  
bằng thẻ

Nhận diện 
khuôn mặt

Nhận diện Mã 
QR

DS-K3G301LX & G301X ( Đều cho phép )

DS-K3G301X ( cho phép )

Thiết kế bắt mắt, có đèn LED mũi tên chỉ hướng

Hỗ trợ web PC, dễ cấu hình và cài đặt
Hỗ trợ Weigand giúp dễ dàng kết nối đầu đọc bên thứ 3
Dung lượng lưu trữ lớn, lên đến 500,000 thẻ

Thân vỏ có thể tháo lắp dễ dàng, thuận lợi cho việc đi dây thi công
Sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng ngoài trời mà không cần mái che
MCBF 2 triệu lần, cao gấp đôi các sản phẩm cạnh tranh
Bảo hành 2 năm, có thể gia hạn bảo hành, hoàn toàn tự tin
về chất lượng sản phẩm
Có thể tự cấp nguồn 12V cho Minmoe, tiết kiệm chi phí lắp đặt.



DS-KH6320-WTE1

· Màn hình cảm ứng IPS 7’ độ phân giải 1024×600
· Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi
· Nhận cuộc gọi, mở cửa và kiểm tra live view từ xa
· Dễ dàng sử dụng mà không cần PC
· Trình hướng dẫn dễ dàng để thiết lập nhanh 
chóng
· Cấu hình toàn bộ hệ thống trên một màn hình 
cảm ứng
· Chức năng và tiện ích mở rộng phong phú
· Xem trực tiếp trạm cửa và camera ở khu vực 
công cộng
· Hỗ trợ tin nhắn thoại nếu không có phản hồi từ 
trạm trong nhà
· Nhận cảnh báo bằng cách liên kết với hệ thống 
báo động và báo về trung tâm để xử lý kịp thời
· Kiểm soát truy cập thang máy

Màn hình trong nhà

DS-KV81/2/413-WME1

· Kiểu dáng công nghiệp hiện đại
· Màn hình LCD đầy màu sắc 4,3' với độ phân giải 800 × 480
· Nút một chạm để gọi dễ dàng hơn
· Nguồn cấp PoE tiêu chuẩn
· Cấp độ bảo vệ cao hơn IK08 & IP65
· Tương tác thân thiện với người dùng
· Chức năng nhận dạng khuôn mặt tùy chọn cho những lo 
ngại về quyền riêng tư
· Giao diện quảng cáo tùy chỉnh
· Các kịch bản ứng dụng khác nhau: Biệt thự & Căn hộ & 
Văn phòng
· Nhiều phương thức xác thực
· Khuôn mặt, Mã Pin, Thẻ, Mã QR, Bluetooth (Dành riêng)

DS-KV6113-WPE1
· Camera 2 MP có bổ sung IR
· Thiết kế gọi điện bằng nút một chạm để gọi dễ 
dàng hơn
· Tích hợp module đọc thẻ
· Nguồn PoE tiêu chuẩn
· Cấp độ bảo vệ IP65
· Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi

DS-KV9503-WBE1

· Camera 2 MP Có Bổ Sung Hồng Ngoại
· Thiết kế một/hai/bốn nút gọi thẻ tên để gọi dễ 
dàng hơn
· Tích hợp module đọc thẻ
· Nguồn PoE tiêu chuẩn
· Cấp độ bảo vệ cao hơn IK08 & IP65 với vật liệu hợp 
kim nhôm
· Điều khiển di động Hik-Connect APP tiện lợi

Video intercom
Thiết bị chuông cửa   >  chuông cửa cho biệt thự

3.900.000

4.200.000

DS-KH6320-WTE1

· Màn hình cảm ứng "10“
· Màn hình LCD LCD 10 inch đầy màu sắc
· Độ phân giải màn hình: 1024 * 600; 
10/100Mbps Ethernet
· Wi-Fi 802.11b/g/n
· Tiêu chuẩn PoE/ 12 VDC. Thẻ TF, tối đa 32G 
8-ch
đầu vào cảnh báo, đ ầu ra 2xalarm, 1x485

· Màn hình cảm ứng 10,1 inch 2,5D IPS với độ phân 
giải 1024 × 600
· Phiên bản Android 10 Ethernet 10/100Mbps
· Wi-Fi 802.11b/g/n; tiêu chuẩn PoE/12 VDC. Thẻ 
TF, đầu vào cảnh báo 8-ch tối đa 32G, đầu ra 
2xalarm, 1x485
· Tích hợp Hik-Connect để quản lý tất cả trong một
· Hỗ trợ cài đặt ứng dụng Android
· Nền tảng mở tích hợp phần mềm bên thứ ba 
8.900.000

8.900.000

DS-KH6320-WTE1

9.000.000

9.000.000

5.300.000



DS-KIS604-S(C)

· Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
· Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
· Điều khiển di động qua app Hikconnect…
· Lưu trữ tin nhắn và hình ảnh đã chụp trong thẻ TF
· Bao gồm: DS-KV8113-WME1(C) x 1, DS-KH6320-WTE1 x 1, 
Công tắc PoE tiêu chuẩn 4 cổng x1, thẻ TF 16GB x1
· Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói

DS-KIS603-P(C)

· Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
· Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
· Điều khiển di động  qua app Hikconnect…
· Bao gồm: DS-KV6113-WPE1(C) x 1, DS-KH6320-WTE1 x1, PSU x 2
· Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói

DS-KIS605-P(C)

· Bộ KIT chuông cửa có hình dành cho biệt thự hoặc nhà ở
· Một nút gọi để gọi dễ dàng hơn
· Bao gồm: DS-KV6113-WPE1(C) x 1, DS-KH6320-LE1(B) x 1, PSU x 2
· Bộ đổi nguồn đi kèm trong gói

KIT   >  Bộ Kit chuông cửa có hình



Hotline: 1900 2810 Email: hotro@hikvision.com 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:         
Tầng T38 Keangnam Hanoi Landmark Tower,E6,KĐTM CG, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.  
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:  
Tầng 12A, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

HIKVISION VIỆT NAM


